
Số GCN ATKT 
& BVMT

Ngày cấp
Hạn hiệu lực của 
GCN ATKT & 

BVMT

1 V15-02917 HP-4387
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1455

 - Công ty TNHH MTV kinh doanh khai thác vật 
liệu xây dựng Sao Đỏ.
 - Số 768B Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, Quận 
Hải An, Hải Phòng.

Phương tiện chỉ được phép khai thác khoáng sản cát tại khu vực Cồn Mục, cửa sông Văn Úc, huyện 
Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 14/GP-UBND ngày 
02/01/2019 do UBND  thành phố Hải Phòng cấp, hợp đồng thuê phương tiện số 
01/2024/HĐTPT/KSNĐV-MTVSĐ ngày 01/04/2024 giữa Công ty CP Xây Dựng Và Khai Thác 
Khoáng Sản Nam Đình Vũ và Công ty TNHH MTV Kinh Doanh Khai Thác VLXD Sao Đỏ và công 
văn số 1655/STNMT-KSTNN của Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Hải Phòng cấp ngày 
11/4/2024 về việc cung cấp danh sách đăng ký phương tiện thủy có gắn máy móc, thiết bị hút cát trên 
địa bàn thành phố.

00029/25V15 06/02/2025 19/10/2025

2 V50-07290 SG-8423 Tàu hút 1634
 - Công ty TNHH cơ giới Mỹ Dung.
 - OP-04.38, Số 130-132 Hồng Hà, P.09, Quận 
Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Phương tiện chỉ được phép thi công nạo vét ở Dự án “Nạo vét tăng sâu tuyến luồng Kỳ Hà đến độ sâu 
-9,3m (Hệ Hải đồ)” tại huyện Núi Thành - Tỉnh Quảng Nam, theo Hợp đồng số: 1204/2024/HĐXD-
CANG ngày 03/12/2024 và Công văn Chấp thuận chủ trương thực hiện nạo vét tuyến luồng hàng hải 
Kỳ Hà của Bộ Giao thông Vận tải, số 13440/BGTVT-KCHT ngày 11/12/2024. Thời gian thi công là 
115 ngày, tính từ ngày khởi công là ngày 17/01/2025.

00588/25V15 26/02/2025 12/05/2025

3 V15-03754 HP-05958 Tàu hút 1654.2
Công ty TNHH Kinh doanh và Xây dựng Hùng 
Cường/Số 128 Đào Nhuận, P.Kênh Dương, Q.Lê 
Chân, TP Hải Phòng

Phương tiện được phép khai thác cát làm vật liệu san lấp tại các khu vực sau: 
 - Xã Quan Lạn và xã Ngọc Vừng. Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy phép khai thác 
khoáng sản số 1289/GP-BTNMT, ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường;
- Khu vực phía Tây Nam cửa Nam Triệu, quận Hải An, thành phố Hải Phòng theo Giấy phép khai 
thác khoáng sản số 2779/GP-UBND, ngày 07/12/2015;
- Khu vực phía Đông nam Cồn Mục, cửa sông Văn Úc,  huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng theo 
Giấy phép khai thác khoáng sản số 2749/GP-UBND, ngày 04/12/2015.

01089/24V18 06/02/2025 06/02/2026

4 V22-00262 TQ-........ Tàu hút (chỉ hút cát) 30.1
Công ty TNHH Trường Thành Tuyên Quang
Tứ Quận, Yên Sơn, Tuyên Quang

49/GP-UBND; 29/9/2037
; Lòng Sông Lô thuộc xã Tứ Quận, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

00091/25V19 10/02/2025 10/02/2026

5 V22-00245 TQ-1166 Tàu hút (chỉ hút cát) 36.7
Công ty TNHH Hoàng Ngọc
Tân Quang, Tuyên Quang, Tuyên Quang

1416/GP-UBND; 19/7/2026; mỏ cát, sỏi thôn Ngòi Han, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, Hà Giang 00104/25V19 10/02/2025 04/11/2025

6 V19-02279 PT-2870 Tàu hút (chỉ hút cát) 51.9
Công ty cổ phần dự án Thái Minh 56
Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ

19/GP-UBND; 20/02/2051
Lòng sông Hồng - Minh Nông 3, thuộc Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ

00102/25V19 10/02/2025 05/02/2026

7 V19-02363 PT-2924
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

326.5
Công ty TNHH thăm dò khai thác chế biến 
khoáng sản Việt Hùng
Bắc Sơn, Tam Nông, Phú Thọ

24/GP-UBND; 23/10/2033;
mỏ cát lòng sông Hồng - Bắc Sơn 1, thuộc xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, Phú Thọ

01005/24V19 11/02/2025 11/02/2026

8 V88-01302 VP-1782 Tàu hút (chỉ hút cát) 31
Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Phú Hưng
Khu Chợ Cầu, Cao Phong, Sông Lô, Vĩnh Phúc

25/GP-UBND; 19/3/2034; Lòng sông Hồng, Phương Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ và xã Cao Xá, 
huyện Lâm Thao, Phú Thọ

00029/25V19 13/02/2025 04/07/2025

9 V19-02120 PT-2690 Tàu hút (chỉ hút cát) 32.8
Công ty CP đầu tư phát triển khoáng sản Phú Đức
Vân Cơ, Việt Trì,  Phú Thọ 

15/GP-UBND; 22/3/2026; Lòng sông Hồng, Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ 00101/25V19 17/02/2025 18/01/2026

10 V19-02326 PT-..... Tàu hút (chỉ hút cát) 30
Công ty cổ phần kinh doanh vật liệu xây dựng 
Việt Hưng
Gia Cẩm , Việt Trì , Phú Thọ 

10/GP-UBND; 01/02/2034; mỏ cát sông đà thuộc xã Tinh Nhuệ, Thanh Sơn, Phú Thọ 01124/24V19 14/02/2025 14/02/2026

11 V19-02287 PT-2869 Tàu hút (chỉ hút cát) 56.6
Công ty cổ phần dự án Thái Minh 56
Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ

19/GP-UBND; 20/02/2051
Lòng sông Hồng - Minh Nông 3, thuộc Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ

00124/25V19 21/02/2025 21/02/2026

12 V19-02362 PT-.....
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

327.42
Công TNHH tư vấn và xây dựng HĐ/
Số 184, phố Mai Sơn, Đ. Minh Lang, P. Tiên Cát, 
TP. Việt Trì, Phú Thọ

Mỏ cát lòng sông Hồng thuộc xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê và xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, 
tỉnh Phú Thọ của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng HĐ theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 
81/GP-UBND ngày 03/11/2023 và Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Phú Thọ

00056/24V34 28/02/2025 25/02/2026

13 V68-48859 KG-58411 Tàu hút 15.88 Công ty TNHH XD TMDV Kiên Thành Hừng Xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 00039/25V36 28/02/2025 07/02/2026

14 V71-08674 BTr-6721 Tàu hút 70.2
Phan Vũ Bảo / Ấp Phú Long Phụng, Xã Phú 
Khánh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

1.Dự án: Mỏ cát MS 04. Địa điểm: trên sông Hậu đoạn thuộc xã An Thạnh Nhất, huyện Cù Lao 
Dung, tỉnh Sóc Trăng.
2. Giấy phép khai thác khoáng sản số 36/GP-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng để Công ty 
TNHH TM DV Hòa Tuấn khai thác.
 3. Hợp đồng gia công số 68/T10/2024 giữa Công ty TNHH TM DV Hòa Tuấn và Công ty Cổ phần 
L.P.T. Hợp đồng thuê tàu hút cát số 1202/25/HĐTTHC/L.P.T giữa Công ty Cổ phần L.P.T và  Phan 
Vũ Bảo

00401/25V63 26/02/2025 26/02/2026

TT

(Tính từ 01/02/2025 đến 28/02/2025)

THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CÓ GẮN MÁY MÓC, THIẾT BỊ HÚT CÁT, SỎI

Thông tin kiểm tra của đơn vị
Số Đăng 

kiểm
Số ĐKHC Kiểu và công dụng

Trọng tải 
toàn phần 

(tấn)
Chủ phương tiện/ Địa chỉ Thông tin mỏ, dự án nạo vét



15 V64-13857 VL-15137
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

101.5
Nguyễn Văn Buôi; địa chỉ: số 54B Nguyễn Du, 
Phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Cty TNHH XD Công Trình Và Thương Mại Hoàng Anh; Dự án: Đường cao tốc Bắc – Nam phía 
đông; Giấp phép khai thác: 2918/XN-UBND tỉnh Bến Tre; Thời hạn giấy phép: 07/12/2025; Vị trí 
mỏ: Xã Phú Đức, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

00856/21V64 26/02/2025 26/02/2026

16 V64-13844 VL-15119
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

97
Nguyễn Văn Buôi; địa chỉ: số 54B Nguyễn Du, 
Phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Cty TNHH XD Công Trình Và Thương Mại Hoàng Anh; Dự án: Đường cao tốc Bắc – Nam phía 
đông; Giấp phép khai thác: 2918/XN-UBND tỉnh Bến Tre; Thời hạn giấy phép: 07/12/2025; Vị trí 
mỏ: Xã Phú Đức, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

00536/23V64 26/02/2025 26/02/2026

17 V47-00066 ÐL-0088
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

44 HTX Khai Thác Sản Xuất & KD VLXD Nam Sơn

- Khai thác cát xây dựng tại lòng sông Krông Ana.
- Số GP khai thác: 16/GP-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 UBND tỉnh Đắk Lắk
- Thời hạn khai thác: 26/05/2027 
- Vị trí mỏ: huyện Cư Kuin và huyện Krông Bông, Đắk Lắk

00108/25V79 20/02/2025 03/07/2025

18 V48-00052 Tàu hút 42.46 Công ty TNHH MTV Hải Khánh Ngân

- Khai thác cát xây dựng tại mỏ cát Phú Quảng 5
- Số GP khai thác: 32/GP-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 UBND tỉnh Đắk Nông
- Thời hạn khai thác: 22/06/2026 
- Vị trí mỏ: xã Phú Quảng, huyện Krông Nô, Đắk Nông

00109/25V79 20/02/2025 27/12/2025

19 V62-13166 LA-
Có động cơ/ Tàu hút 
(hút và cát chở cát)

185.5
Công ty TNHH MTV Hoàng Khang/Số 38, tổ 1, 
ấp Hòa Quới, xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, 
Long An

Khai thác khoáng sản (tạm tính) đối với khối lượng đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây 
dựng thông thường tại mỏ cát MS 03 trên sông Hậu , đoạn thuốc xã Nhơn Mỹ, huyện kế sách, tỉnh 
Sóc Trăng phục vụ cho Dự án  thành phần 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc 
- Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn I của Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP. Theo quyết định số 
1900/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

00049/25V83 03/02/2025 03/02/2026


